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MÃ ĐỀ B                                                                      
 

 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm) Chọn một phương án đúng nhất cho mỗi câu hỏi 

và ghi đáp án vào giấy bài làm. 

Câu 1. Hành vi bạo lực gia đình ảnh hưởng như thế nào đến xã hội? 

A. Chỉ ảnh hưởng trong phạm vi gia đình. 

B. Làm xã hội đoàn kết hơn, gia đình nào cũng sẽ hiểu nhau hơn. 

C. Gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng xấu đến đạo đức xã hội. 

D. Không liên quan đến xã hội. 

Câu 2. Theo quy định của pháp luật, người có hành vi bạo lực gia đình sẽ phải chịu 

hậu quả như thế nào? 

A. Không phải chịu trách nhiệm vì là đây chuyện riêng của gia đình. 

B. Chỉ cần xin lỗi là đủ. 

C. Được mọi người ủng hộ vì “dạy bảo người thân”. 

D. Có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

Câu 3. Hành vi nào sau đây là một hình thức bạo lực gia đình? 

A. Thành viên trong gia đình cùng nhau bàn bạc giải quyết mâu thuẫn. 

B. Các thành viên trong gia đình quan tâm, chia sẻ với nhau. 

C. Đánh đập, chửi mắng các thành viên trong gia đình. 

D. Cha mẹ nhắc nhở con học bài. 

Câu 4. Khi chứng kiến hành vi bạo lực gia đình, em nên lựa chọn cách xử lí nào để 

bảo đảm an toàn và phù hợp? 

A. Im lặng, bỏ qua vì cho rằng đó là chuyện riêng của gia đình, không nên nói cho người 

ngoài biết. 

B. Thông báo cho người thân tin cậy, thầy cô giáo hoặc cơ quan có thẩm quyền để được 

hỗ trợ kịp thời. 

C. Bỏ nhà đi mà không chia sẻ với ai. 

D. Đánh trả để tự giải quyết mâu thuẫn. 

Câu 5. Hùng ghi chép các khoản thu, chi hằng tháng và điều chỉnh khi thấy chi tiêu 

vượt quá dự định. Việc làm của Hùng thể hiện điều gì? 

A. Biết kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch chi tiêu. 

B. Không cần lập kế hoạch chi tiêu. 

C. Tiêu tiền tùy ý. 

D. Lãng phí thời gian. 

Câu 6. Chúng ta cần lập kế hoạch chi tiêu vì 

A. để tiêu tiền nhanh hơn, mua nhiều món giá rẻ hơn. 

B. để mua được nhiều đồ mình thích. 

C. để sử dụng tiền hợp lí. 

D. để không phải suy nghĩ khi tiêu tiền. 

Câu 7. Việc thiết lập quy tắc thu, chi trong kế hoạch chi tiêu nhằm mục đích gì? 

A. Để chi tiêu nhiều hơn, mua được nhiều món đồ đắt tiền hơn. 

B. Để tiêu tiền tùy ý. 

C. Để không cần kiểm tra lại. 
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D. Để quản lí việc thu và chi một cách rõ ràng, hợp lí. 

Câu 8. Bước đầu tiên khi lập kế hoạch chi tiêu là gì? 

A. Đi mua sắm ngay, thanh toán ngay. 

B. Xác định mục tiêu và thời hạn thực hiện dựa trên nguồn lực hiện có. 

C. Vay thêm tiền để chi tiêu. 

D. Ghi lại các khoản đã chi. 

Câu 9. Lan được bố mẹ cho 300.000 đồng để mua sách tham khảo. Trước khi mua, 

Lan liệt kê các loại sách cần thiết, so sánh giá và chỉ mua những cuốn phù hợp với 

khả năng tài chính. Hành động của Lan thể hiện điều gì? 

A. Tiêu tiền theo cảm xúc của cá nhân. 

B. Chưa biết lập kế hoạch chi tiêu. 

C. Không quan tâm đến giá cả. 

D. Biết lập kế hoạch chi tiêu hợp lí. 

Câu 10. Bước cuối cùng trong lập kế hoạch chi tiêu là gì? 

A. Bỏ qua kế hoạch đã lập. 

B. Thực hiện kế hoạch chi tiêu đã đề ra. 

C. Kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch chi tiêu cho phù hợp. 

D. Tiếp tục vay tiền để chi tiêu. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (5.0 điểm) 

Câu 1. (1 điểm) Bạo lực gia đình về mặt thể chất là gì? Cho ví dụ? 

Câu 2. (2 điểm) Vì sao mỗi người cần lập kế hoạch chi tiêu trong cuộc sống? Là học 

sinh, em cần làm gì để chi tiêu hợp lí khi mua sắm dụng cụ học tập? 

Câu 3. (2 điểm) Tình huống: Lan là học sinh lớp 8B. Trong gia đình, anh trai của Lan 

thường xuyên lấy tiền tiết kiệm của em để tiêu xài. Khi Lan không đồng ý, anh trai liền 

quát mắng, đập phá đồ đạc và có lần còn xô đẩy khiến Lan bị ngã. Vì sợ bố mẹ buồn và 

gia đình xảy ra mâu thuẫn lớn hơn, Lan không dám nói với ai, chỉ âm thầm chịu đựng. 

Gần đây, Lan trở nên ít nói và kết quả học tập giảm sút. 

Câu hỏi: 

a) Em hãy nhận xét hành vi của anh trai Lan. Theo em, đó có phải là hành vi bạo lực gia 

đình không? Vì sao? 

b) Nếu là bạn của Lan, em sẽ làm gì để giúp bạn bảo vệ bản thân và góp phần ngăn chặn 

tình trạng bạo lực gia đình? 

 

 

 

                                         -----------------------------HẾT----------------------------- 

   

Chú ý: - Thí sinh không được sử dụng tài liệu 

               - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 

 

 

 

 

 

 

 

  


